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TÍN DỤNG XUẤT NHẬP 
KHẨU
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5.1. Các hình thức tín dụng xuất
nhập khẩu

5.1.1. Tín dụng xuất khẩu

-Cho vay chuẩn bị hàng xuất khẩu

-Chiết khấu hối phiếu

-Bao thanh toán

-Các hình thức khác
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5.1.2. Tín dụng nhập khẩu

- Cho vay để ký quỹ mở L/C

- Chấp nhận hối phiếu

- Cho vay để thanh toán tiền hàng Nhập khẩu

- Cho thuê tài chính

- Các hình thức khác
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5.2. Thời hạn tín dụng

5.2.1. Thời hạn tín dụng chung

- Khái niệm: Là khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu cấp
TD (phát tiền vay, giải ngân) cho đến khi hoàn trả xong
khoản tín dụng

- Đặc điểm: thời hạn này bao gồm

+ Thời kỳ cấp TD (thời kỳ giải ngân)

+ Thời kỳ ưu đãi

+ Thời kỳ trả nợ
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5.2.2. Thời hạn tín dụng trung 
bình

5.2.2.1. Khái niệm: Là khoảng thời gian mà 
người vay có quyền quản lý và sử dụng toàn 
bộ số tiền vay

5.2.2.2. Phương pháp xác định thời hạn tín 
dụng trung bình như sau:

TH1: Nếu xác định chính xác thời điểm cho vay 
và trả nợ 

TH2: Nếu không xác định chính xác thời điểm 
cho vay và trả nợ
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5.3. Lãi suất và phí suất tín dụng

5.3.1. Lãi suất tín dụng

-KN: là tỷ lệ phần trăm giữa số tiền lãi và tiền vay
trong một thời kỳ nhất định (Tháng/năm)

- Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng

-Các chính sách tính và thu lãi
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5.3.2.Phí suất tín dụng

- Khái niệm: Là tỷ lệ phần trăm tính theo tháng/năm 
giữa tổng chi phí vay và tổng số tiền vay thực tế 
được sử dụng

- Cách xác định phí suất tín dụng
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5.4. Lãi suất tài trợ hiệu quả

5.4.1. Khái niệm:

Lãi suất tài trợ hiệu quả: là lãi suất chuyển đổi từ lãi suất của 
đồng tiền vay sang lãi suất của đồng tiền có nhu cầu sử 
dụng (thanh toán, chi trả…)

VD: vay EUR nhưng chuyển đổi thành VND để chi trả trong 
nước: quy đổi lãi suất vay EUR thành VND
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5.4.2. Cách xác định lãi suất tài trợ 
hiệu quả

- Công thức xác định lãi suất tài trợ hiệu quả

- Nhận xét
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